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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Vũ Thanh Học. 

Bà Trần Thị An. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Như Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố H, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  

Ông Phạm Văn Ni – Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

09/2020/TLST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2020 th     y t  ịnh  ưa vụ án ra xét 

xử số: 16/2020/ ĐXXST-HS, ngày 20 tháng 4 năm 2020  ối với bị cá :  

Huỳnh Văn L, tên gọi khác: E; Sinh ngày 18/11/1996 tại H – Kiên 

Giang; Nơi  ăng ký HKTT: Tổ 4, Kh  phố 3, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên 

Giang; Nơi cư trú: Kh  phố 4, phường B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; nghề 

nghiệp: Làm thuê  trình    học v n: 8/12  dân t c: Kinh  giới tính: Nam  t n 

giá : không;   ốc tịch: Việt Nam; con ông H ỳnh Văn T và bà Trần Thị Kim 
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M; có vợ tên Dương Thị Ngọc T và 01 con  tiền án: không, tiền sự: không; nhân 

thân: tốt; bị cá   ược tại ng ại. (có mặt) 

- Bị hại: Anh Lê Vũ L2, sinh năm 1997. Địa chỉ: Tổ 2, Kh  phố 2, 

phường P, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

- Người làm chứng:  

1. Anh Trịnh Chí L3; (vắng mặt) 

2. Chị Trần Thị Mỹ L4; (có mặt) 

3. Anh Hồ Chí N. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th   các tài liệ  có tr ng hồ sơ vụ án và di n bi n tại phiên tòa, n i d ng 

vụ án  ược tóm tắt như sa : 

Theo n i d ng bản Cá  trạng số: 10/CT-VKSHT ngày 05 tháng 3 năm 

2020 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang  ã tr y tố 

H ỳnh Văn L về hành vi cố ý gây thương tích như sa : Và  kh ảng 20 giờ ngày 

25/10/2019, H ỳnh Văn L cùng với vợ là Dương Thị Ngọc T  i   n kh  vực 

 ền thờ bà Mạc Mi C  thì th y Lê Vũ L2 nhìn mình. Vì ch  rằng L2  ang ki m 

ch yện nên L chở vợ về nhà và l y cây da  dài kh ảng 40 cm (l ại da  làm cá, 

cán bằng nhựa mà    n, lưỡi da  làm bằng kim l ại mà  trắng) gi   trên x  máy 

biển kiểm s át 68H1-099.16 nhờ Ng y n Chí L3  iề  khiển x  máy chở  i tìm 

L2  ể hỏi ch yện. Khi L3 chở L   n trước kh  v i chơi Phú   ý th  c Kh  phố 

1, phường P, thành phố H, th y Lê Vũ L2  iề  khiển x  máy chở Trần Thị Mỹ 

L4 chạy ngược chiề   L kêu L3   ay x  lại áp sát và  x  c a L2  ể L nói 

ch yện. Nhưng khi L3  iề  khiển x  áp sát và  x  c a L2 thì L dùng da   ã 

ch ẩn bị trước  ó chém trúng vùng  ùi trái c a L2 gây thương tích. L3  iề  

khiển x  máy chở L rời khỏi hiện trường, trên  ường  i L  ã ném bỏ cây da  

nên kh ng th  hồi  ược. Còn L2  ược người dân x ng   anh  ưa   n Tr ng 

tâm y t  thành phố H băng bó v t thương nhưng kh ng nhập viện  iề  trị. Đ n 

ngày 02/12/2019, Lê Vũ L2 làm  ơn yê  cầ  khởi tố  ối với H ỳnh Văn L về 

hành vi cố ý gây thương tích. 
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Tại bản k t l ận giám  ịnh pháp y về thương tích số 09/KL-PY ngày 

09/12/2019 c a Tr ng tâm pháp y th  c Sở Y t  tỉnh Kiên Giang k t l ận thương 

tích  ối với Lê Vũ L2: (BL 48-50). 

1. D   hiệ  chính   a giám  ịnh: 

- Sẹ  xơ cứng vùng  ùi trái. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên hiện tại là: 11% (Mười 

m t phần trăm). 

3. Vật gây thương tích: Vật sắc.  

Đối với Ng y n Chí L3 là người  iề  khiển x  máy chở H ỳnh Văn L  i 

tìm L2 và áp sát và  x  c a L2 tạ   iề  kiện ch  L chém L2 gây thương tích. 

Ngay từ  ầ , L nhờ L3  iề  khiển x  chở  i tìm L2  ể nói ch yện và kh ng bi t 

L có mang th   da . Việc L gây thương tích ch  L2 là ng ài ý chí ch    an c a 

L3 nên hành vi c a L3 kh ng  ồng phạm với L tr ng việc gây thương tích ch  

L2. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ ng yên   an  iểm tr y tố 

 ối với bị cá  H ỳnh Văn L và  ề nghị H i  ồng xét xử:  

- T yên bố bị cá  H ỳnh Văn L phạm T i cố ý gây thương tích. 

- Áp dụng  iểm   kh ản 2 Điề  134, Điề  38,  iểm b, s kh ản 1 Điề  51, 

Điề  54 c a B  l ật Hình sự, xử phạt bị cá  H ỳnh Văn L mức án từ 12   n 18 

tháng tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị b  c bị cá  có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại th   yê  cầ  c a bị hại  úng   y  ịnh c a pháp l ật. 

- Về án phí: B  c bị cá  chị  án phí sơ thẩm th     y  ịnh. 

Tại phiên tòa, bị cá  thống nh t với   an  iểm l ận t i và  ề nghị c a 

Kiểm sát viên, kh ng có ý ki n tranh l ận gì, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa, bị hại yê  cầ  bị cá  phải bồi thường thiệt hại tổng c ng số 

tiền là 22.774.970  ồng th   bảng thống kê bồi thường ngày 12/02/2020 và bị 

cá   ồng ý bồi thường th   yê  cầ  c a bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i d ng vụ án, căn cứ và  các tài liệ  tr ng hồ sơ vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, H i  ồng xét xử nhận  ịnh như sa : 

[1] Về hành vi c a bị cá : Tại phiên tòa, bị cáo  ã thừa nhận hành vi 

phạm t i.   a x m xét các lời khai c a bị cá  tr ng   á trình  iề  tra, tại phiên 

tòa và lời khai c a những người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án và chứng minh tại phiên tòa, H i  ồng xét xử có    cơ sở k t luận: 

Và  kh ảng 20 giờ, ngày 25/10/2019 tại phía trước kh  v i chơi Phú   ý th  c 

Kh  phố 1, phường P, thành phố H, H ỳnh Văn L dùng dao là hung khí nguy 

hiểm chém trúng và  vùng  ùi trái c a Lê Vũ L2 gây thương tích.   a giám 

 ịnh, tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên hiện tại c a L2 là 11%. 

Hành vi c a H ỳnh Văn L  ã c   thành T i cố ý gây thương tích  ược   y  ịnh 

tại  iểm   kh ản 2 Điề  134 c a B  l ật Hình sự. Cụ thể:  

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả 

năng gây nguy hại cho nhiều người; … 

i) Có tính chất côn đồ; … 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm: 

…… 
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

.…” 

Như vậy, Cá  trạng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tr y tố bị 

cá  về t i danh và  iề  kh ản nê  trên là h àn t àn có căn cứ,  úng người,  úng 

t i,  úng pháp l ật.  

[2] Xét tính ch t, mức    phạm t i c a bị cáo: Hành vi c a bị cá  là ng y 

hiểm ch  xã h i, trực ti p xâm phạm   n sức khỏ  c a người khác  ược pháp 

l ật bả  vệ. Chỉ vì mâ  th ẫn tr ng c  c sống mà bị cá  sẵn sàng sử dụng bạ  

lực, dùng da  là h ng khí ng y hiểm  ể chém bị hại gây thương tích, tr ng khi 

việc giải   y t mâ  th ẫn, b t  ồng có thể thực hiện bằng lời nói, hòa giải h ặc 

bằng biện pháp ôn hòa khác. Bị cá  thực hiện hành vi phạm t i m t cách có ch  

tâm và ý thức, ch ẩn bị sẵn cây da    m th   nhằm mục  ích chém bị hại, ch  

th y bị cá  r t x m thường sức khỏ  c a người khác, hành xử bạ  lực và x m 

thường pháp l ật. Hành vi c a bị cá  còn làm ảnh hưởng   n trật tự trị an tại  ịa 

phương, gây h ang mang, l  sợ ch    ần chúng nhân dân.  

[3] Xét về nhân thân: Tài liệ  về lý lịch thể hiện bị cá  có nhân thân tốt, 

chưa từng có tiền án, tiền sự. 

[4] Về tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cá  kh ng có tình ti t tăng nặng. 

Về các tình ti t giảm nhẹ: Tại phiên tòa, bị cá  thừa nhận hành vi phạm t i, có 

thái    thành khẩn khai bá ; bị cá   ã nhiề  lần   n thăm hỏi và thương lượng 

bồi thường ch  bị hại nhưng phía bị hại kh ng  ồng ý, trong   á trình  iề  tra 

và trước khi mở phiên tòa, bị cá   ã tự ng yện n p số tiền tổng c ng là 

3.000.000  ồng tại Cơ   an thi hành án dân sự nhằm khắc phục m t phần thiệt 

hại ch  bị hại và tại phiên tòa, bị cá   ồng ý bồi thường th   yê  cầ  c a bị hại 

nên cũng phần nà  thể hiện  ược thái    ăn năn hối cải c a bị cá , nên Kiểm sát 

viên  ề nghị H i  ồng xét xử áp dụng ch  bị cá  tình ti t giảm nhẹ  ược   y 
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 ịnh tại  iểm b, s kh ản 1 Điề  51 c a B  l ật Hình sự là phù hợp nên cần ch p 

nhận. 

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét th y cần áp dụng m t mức hình phạt tương 

xứng với hành vi c a bị cá  sa  ch  vừa  ảm bả  tính giá  dục, vừa răn    

phòng ngừa ch ng. Q a x m xét các tình ti t giảm nhẹ và thái    thành khẩn, ăn 

năn c a bị cá , H i  ồng xét xử xét th y bị cá  có nhân thân tốt, có nhiề  tình 

ti t giảm nhẹ và kh ng có tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự, tr ng  ó có ít 

nh t 02 tình ti t giảm nhẹ   y  ịnh tại  iểm b, s kh ản 1 Điề  51 c a B  l ật 

Hình sự, nên cần áp dụng thêm Điề  54 c a B  l ật Hình sự  ể xử phạt bị cá  

m t hình phạt dưới mức th p nh t c a kh ng hình phạt  ược áp dụng, nhằm  ảm 

bả    yền  ược hưởng  ầy    các tình ti t giảm nhẹ c a bị cá . H i  ồng xét xử 

ch p nhận mức án  ề nghị  ối với bị cá  như ý ki n c a Kiểm sát viên tại phiên 

tòa, cần cách ly bị cá  khỏi  ời sống xã h i tr ng m t thời gian     ể cải tạ  bị 

cá  thành c ng dân tốt, bi t t n trọng pháp l ật, sống có ích ch  gia  ình và xã 

h i. 

[6] Về bồi thường thiệt hại:   á trình  iề  tra và tại phiên tòa, anh Lê Vũ 

L2 yê  cầ  bị cá  bồi thường tổng c ng 22.774.970  ồng (có hóa  ơn, chứng từ 

là 274.970  ồng), tr ng  ó có 5.000.000  ồng là tiền tổn th t tinh thần. Tại phiên 

tòa, bị cá   ồng ý bồi thường th   yê  cầ  c a bị hại nên H i  ồng xét xử ghi 

nhận. Bị cá   ã n p số tiền 3.000.000  ồng tại Cơ   an thi hành án  ể  ảm bả  

bồi thường m t phần thiệt hại nên còn phải n p bồi thường ti p ch  bị hại số tiền 

19.774.970  ồng. 

[7] Về án phí: Căn cứ Điề  136 c a B  l ật Tố tụng hình sự, Điề  23 c a 

Nghị   y t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a Ủy ban 

thường vụ   ốc h i: Bị cá  phải chị  200.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm. Về 

án phí dân sự sơ thẩm: Bị cá  phải chị  án phí có giá ngạch 5% trên số tiền phải 

bồi thường ch  bị hại, số tiền án phí là 1.138.749  ồng (22.774.970  ồng x 5%).  

[8] Về tính hợp pháp c a các hành vi,   y t  ịnh tố tụng c a Điề  tra 

viên, Kiểm sát viên: Tr ng   á trình  iề  tra, tr y tố, xét xử, Điề  tra viên, 
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Kiểm sát viên  ã thực hiện  úng nhiệm vụ,   yền hạn và trách nhiệm th     y 

 ịnh c a B  l ật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và : 

- Các  iề  134, 38, 51 và Điề  54 c a B  l ật Hình sự;  

- Điề  136 c a B  l ật Tố tụng hình sự  

- Các  iề  584, 585, 586, 590 c a B  l ật Dân sự năm 2015; 

- Điề  23 c a Nghị   y t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 c a Ủy ban thường vụ   ốc h i  

1. T yên bố bị cá  H ỳnh Văn L phạm t i “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng  iểm   kh ản 2 Điề  134; Điề  38   iểm b, s kh ản 1 Điề  51, 

Điề  54 c a B  l ật Hình sự  

Xử phạt bị cá  H ỳnh Văn L 01 (M t) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cá   i ch p hành án. 

2. Về bồi thường thiệt hại:  

Ghi nhận việc bị cá  H ỳnh Văn L  ồng ý bồi thường ch  anh Lê Vũ L2 

số tiền 22.774.970  (Hai mươi hai triệ  bảy trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm 

bảy mươi  ồng). Bị cá   ã n p số tiền 2.000.000  (Hai triệ   ồng) th   Biên lai 

th  tiền số 05299 ngày 05/02/2020 và n p số tiền 1.000.000  (M t triệ   ồng) 

theo Biên lai th  tiền số 00362 ngày 23/3/2020 c a Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang, số tiền còn lại là 19.774.970   (Mười chín triệ  

bảy trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi  ồng) bị cá  H ỳnh Văn L 

phải bồi thường ti p ch  anh Lê Vũ L2. 

3. Về án phí:  

- Án phí hình sự sơ thẩm: B  c bị cá  H ỳnh Văn L n p 200.000  (Hai 

trăm nghìn  ồng). 



 
8 

- Án phí dân sự sơ thẩm: B  c bị cá  H ỳnh Văn L n p 1.138.749  (M t 

triệ  m t trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi chín  ồng). 

4.   yền kháng cá : Bị cá , bị hại có   yền kháng cá  tr ng thời hạn 15 

ngày kể từ ngày t yên án.  

Trường hợp bản án,   y t  ịnh  ược thi hành th     y  ịnh tại Điề  2 

L ật thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có   yền th ả th ận thi hành án,   yền yê  cầ  thi hành án, tự ng yện 

thi hành án h ặc bị cưỡng ch  thi hành án th     y  ịnh tại các Điề  6, 7 và 9 

L ật thi hành án dân sự  Thời hiệ  thi hành án  ược thực hiện th     y  ịnh tại 

Điề  30 L ật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang   
- VKSND tỉnh Kiên Giang                                          

- VKSND Tp. H; 

- Chi cục THADDS Tp. H; 

- Công an Tp. H; 

- UBND phường Đ, H-KG; 

- Bị cá    

- Bị hại  

- Lư : HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 

 

 


